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PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TỔNG ĐIỀU TRA
NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số ……./TCTK-NLTS   ngày      tháng 01 năm 2024
của Tổng cục Thống kê)

1. Mục đích 
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (gọi tắt là Tổng điều tra)  thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và nông thôn ở nước ta nhằm đáp ứng ba mục đích chính sau:

- Thứ nhất, phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương;

- Thứ hai, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn;

- Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

2. Nội dung Tổng điều tra
Nội dung Tổng điều tra tập trung vào ba nhóm thông tin lớn sau: 

a) Nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, gồm các nội dung chính sau:
- Số lượng đơn vị sản xuất phân theo ngành sản xuất chính; số lao động và cơ cấu lao động phân theo giới tính, tuổi, ngành nghề, trình độ chuyên môn, hình thức làm việc; sử dụng thời gian lao động và năng suất lao động; 
- Các thông tin về quy mô sử dụng đất và tích tụ ruộng đất: Quy mô sử dụng đất nông nghiệp; tình hình thuê, mượn, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của các đơn vị sản xuất; quy mô diện tích gieo trồng một số loại cây chủ yếu; quy mô chăn nuôi từng loại gia súc, gia cầm; quy mô diện tích nuôi trồng thuỷ sản; 

- Các thông tin phản ánh năng lực sản xuất của các đơn vị sản xuất quy mô lớn: Vốn, doanh thu, lợi nhuận; Số lượng máy móc, thiết bị, tầu thuyền khai thác thủy sản của các đơn vị…;
- Các thông tin phản ánh tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng kinh tế số trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản như: Mức độ cơ giới hóa các khâu sản xuất; diện tích cây trồng được thuỷ lợi hoá; áp dụng giống mới, phương pháp canh tác mới; sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản theo quy trình Vietgap và tương đương; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, quản lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản; sử dụng công nghệ thông tin trong tiêu thụ sản phẩm; thực hiện liên kết, truy xuất nguồn gốc trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản; 
- Các thông tin phản ánh thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất: Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; thông tin thị trường mua bán, trao đổi vật tư, sản phẩm; 

- Thông tin tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thông tin về tiêu dùng các sản phẩm nông sản, thuỷ sản chủ yếu; các thông tin tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường (tình hình sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt cỏ…); các thông tin đánh giá sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững.
b) Nhóm thông tin về nông thôn, gồm các nội dung chính sau:
- Thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nông thôn: Số lượng và cơ cấu hộ sản xuất phân theo ngành sản xuất chính và nguồn thu nhập chính của hộ; số lượng và cơ cấu lao động nông thôn phân theo giới tính, tuổi, trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngành nghề và hình thức hoạt động;
- Thực trạng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hệ thống điện, đường giao thông, thông tin liên lạc, trường học, giáo dục mầm non, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, chợ nông thôn, ngân hàng, tín dụng, mạng lưới khuyến nông, thuỷ lợi…;

- Thông tin về biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Diện tích đất bị xâm nhập mặn, diện tích đất tạm thời bỏ hoang...; khả năng người dân ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Vệ sinh môi trường nông thôn: Tỷ lệ xử lý nước thải, rác thải ở trạm y tế, chợ nông thôn, làng nghề; các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất chế biến thực phẩm và sản xuất tiểu thủ công nghiệp;
- Thông tin về đô thị hóa; phát triển các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn; phát triển sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với chế biến, du lịch (chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);
- Các thông tin cần thiết khác: Tổ hợp tác và làng nghề; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của UBND xã….
 c) Nhóm thông tin về cư dân nông thôn, gồm các nội dung chính sau:

- Các thông tin phản ánh điều kiện sống của cư dân nông thôn: Đồ dùng chủ yếu, sử dụng nước sạch, môi trường sống; 

- Các thông tin về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách khác ở nông thôn;
- Một số thông tin phục vụ nghiên cứu về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn: Vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tuổi, giới tính, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của một số chức vụ lãnh đạo xã, thôn…
DỰ THẢO
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